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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN 

 
TT      Phần viết tắt    Phần viết đầy đủ 

   
  1     AUC   : Diện tích dưới đường cong (Area Under Curve) 

  2     AUMC   : Diện tích dưới đường cong nồng độ x thời gian - 

       thời gian (Area Under Moment Curve) 

  3     CA    : Cellulose acetat 

  4     CAP   : Cellulose acetat phtalat 

  5          Cmax   : Nồng độ cực đại trong máu (Maximum Plasma 

   Concentration) 

  6     DC    : Dược chất 

  7     DĐH   : Dược động học 

  8     DĐVN   : Dược điển Việt Nam 

  9      DEP   : Diethyl phtalat  

 10     DIL   : Diltiazem 

 11     EC    : Ethyl cellulose 

 12     FDA   : Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm (Food and 

       Drug Administration)      

 13     GPTN   : Giải phóng theo nhịp 

 14     HPLC   : Sắc ký lỏng hiệu năng cao (High Performance  

          Liquid Chromatography) 

15     HPLC-MS/MS  : Sắc ký lỏng hiệu năng cao – Ghép nối khối phổ 

         (High Performance Liquid Chromatography  

       tandem Mass Spectrophotometry) 

16     HPMC   : Hydroxypropyl methyl cellulose 

17     HQC   : Mẫu kiểm chứng giới hạn trên (High Quality 

       Control sample) 

18     KLMB   : Khối lượng màng bao 

19     L-HPC   : Low hydroxy propyl cellulose   

 20     LLOQ   : Giới hạn định lượng thấp nhất (Lower Limit Of 

       Quantification) 

21     LQC   : Mẫu kiểm chứng giới hạn dưới (Lower Quality 

       Control sample) 

22     MQC   : Mẫu kiểm chứng giữa giới hạn dưới và trên 

       (Middle Quality Control sample) 

23     MRT   : Thời gian lưu trung bình (Mean Retention Time) 

24     NaCMC   : Natri carboxymethyl cellulose 

25     PVP   : Polyvinyl pyrolidon  



26     RSD   : Độ lệch chuẩn tương đối (Relative standard 

  deviation) 

27     S/N    : Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (Signal To Noise) 

28     SD    : Độ lệch chuẩn (Standard deviation) 

29     SKD   : Sinh khả dụng (Biological availability) 

30     SSG   : Natri starch glycolat   

31     TD    : Tá dược 

32     Tlag    : Thời gian tiềm tàng (Lag time) 

 33     Tmax   : Thời điểm đạt được nồng độ cực đại (Time  

           point of maximum plasma concentration) 

34     USP   : Dược điển Mỹ 

35     WHO   : Tổ chức y tế thế giới 

36     X     : Giá trị trung bình 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


